
STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Ngày Sinh Lớp Học bổng Ghi chú

1 29212356310 Lê Công Tùng 08-04-2005 K29XDD2 3,168,000         

2 29213156099 Lê Nhật Tình 20-02-2005 K29XDD2 3,168,000         

3 29212356036 Võ Văn Hiếu 01-07-2005 K29XDQ 3,168,000         

4 29213156010 Phạm Minh Huy 14-07-2005 K29XDD1 3,168,000         

5 29212356781 Trần Mai Thế Anh 14-07-2005 K29XDD2 3,168,000         

6 29213337622 Võ Thanh Khang 02-07-2005 K29XDC 3,168,000         

7 29212357403 Hồ Việt Hoàng 07-07-2005 K29XDD1 3,168,000         

8 29203657320 Huỳnh Như Quỳnh 31-08-2005 K29TNM 3,168,000         

9 29213156007 Nguyễn Đức Hiếu 17-05-2005 K29XDD2 3,168,000         

10 29213155930 Lê Hoài Nam 05-02-2005 K29XDD1 3,168,000         

11 29213255120 Hoàng Anh Phú 13-03-2005 K29XDQ 3,168,000         

12 29212957048 Nguyễn Văn Triển 30-08-2005 K29XDD1 3,168,000         

13 29213155928 Ngô Trường Thuận 27-07-2005 K29XDD2 3,168,000         

14 29213155927 Nguyễn Văn Huy 26-12-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

15 29213157327 Nguyễn Thanh Hoàng 31-01-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

16 29213255119 Mai Xuân Lam 12-09-2005 K29XDQ 3,168,000         

17 29212355883 Nguyễn Xuân Phương 01-11-2005 K29XDQ 3,168,000         

18 29213157326 Nguyễn Văn Hưng 09-03-2005 K29XDD1 3,168,000         

19 29212457494 Lê Viết Đạt 20-12-2005 K29XDQ 3,168,000         

20 29212356687 Phạm Kiến Quốc 21-12-2005 K29XDQ 3,168,000         

21 29211155242 Nguyễn Quang Minh 02-01-2005 K29XDQ 3,168,000         

22 29212355087 Hoàng Đức Tường 31-12-2005 K29XDQ 3,168,000         

23 29206658965 Nguyễn Văn Huỳnh Anh 04-11-2005 K29CSH 4,533,600         

24 29213600050 Dương Quang Sung 15-06-2005 K29TNM 3,168,000         

25 29212355861 Nguyễn Huy Mạnh 16-08-2005 K29XDQ 3,168,000         

26 29213255117 Phạm Văn Hùng 01-10-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

27 29212357109 Tôn Thất Trung 05-06-2005 K29XDD1 3,168,000         

28 29214855789 Lê Minh Đô 06-06-2005 K29XDD1 3,168,000         

29 29212356990 Hồ Ngọc Long 23-12-2005 K29XDD1 3,168,000         

30 29207558121 Trần Thị Quỳnh Anh 29-07-2005 K29CSH 4,533,600         

31 29212356991 Nguyễn Quang Mẫn 13-12-2005 K29CSH 4,533,600         

32 29203657503 Nguyễn Hạnh Nhi 09-04-2005 K29TNM 3,168,000         

33 29212356717 Trần Đức Long 29-05-2005 K29XDQ 3,168,000         

34 29212356648 Phan Tấn Văn 22-08-2005 K29XDD1 3,168,000         

35 29212355208 Lê  Hải 17-07-2005 K29XDQ 3,168,000         
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STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Ngày Sinh Lớp Học bổng Ghi chú

36 29203564806 Nguyễn Thị Kim Thùy 04-08-2005 K29KMT 3,168,000         

37 29204564824 Nguyễn Thị Thu Thảo 14-08-2005 K29CSH 4,533,600         

38 29213157080 Trần Nguyễn Xuân Nhất 22-03-2005 K29XDD1 3,168,000         

39 29212743498 Nguyễn Xuân Quang 22-02-2005 K29XDQ 3,168,000         

40 29212930104 Lê Chính Nghĩa 27-05-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

41 29211147387 Lê Văn Thanh 15-03-2005 K29XDD1 3,168,000         

42 29212347730 Trần Quốc Tuấn 08-10-2005 K29CSU-XDD 3,168,000         

43 29213162703 Lê Đức Kha 17-05-2005 K29XDD1 3,168,000         

44 29219041917 Lê Gia Triết 09-11-2005 K29TNM 3,168,000         

45 29213638486 Trần Văn Lương 09-06-2005 K29TNM 3,168,000         

46 29213646054 Trần Văn Toàn 28-03-2005 K29TNM 3,168,000         

47 29212364097 Nguyễn Văn Mẫn 12-02-2005 K29XDD1 3,168,000         

48 29212341778 Trần Minh Quân 25-06-2005 K29XDD1 3,168,000         

49 29212362012 Nguyễn Thế Thiên Bảo 17-09-2005 K29XDD1 3,168,000         

50 29219042652 Cù Duy Hoàng Lợi 27-03-2005 K29XDQ 3,168,000         

51 29213249078 Bùi Phạm Minh Nhật 08-05-2005 K29XDQ 3,168,000         

52 29212321604 Dương Thanh Thu 11-06-2005 K29XDQ 3,168,000         

53 29213144911 Võ Duy Lương 03-08-2005 K29XDD1 3,168,000         

54 29217560823 Đỗ Văn Hoàng Phúc 07-11-2005 K29CSH 4,533,600         

55 29212348936 Trần Nhật Long 18-03-2005 K29CSU-XDD 3,168,000         

56 29210223112 Huỳnh Thanh Lý 14-01-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

57 29219634546 Đặng Lê Khánh Duy 22-08-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

58 29212539158 Phạm Viết Trí 06-09-2005 K29KMT 3,168,000         

59 29213140641 Nguyễn Văn Hoàng Vũ 22-03-2005 K29XDD1 3,168,000         

60 29213241070 Nguyễn Tấn Phước 20-10-2005 K29XDQ 3,168,000         

61 29212345038 Nguyễn  Vương 06-12-2005 K29XDD1 3,168,000         

62 29212321934 Nguyễn Duy Dũ 11-05-2005 K29XDD1 3,168,000         

63 29212335746 Nguyễn Duy Dương 22-11-2005 K29XDD2 3,168,000         

64 29213162702 Nguyễn Hữu Hiếu 07-09-2005 K29XDD1 3,168,000         

65 29212321282 Trần Văn Đông 11-09-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

66 29212363835 Từ Vũ Hải 27-11-2005 K29XDC 3,168,000         

67 29212363960 Vũ Hoàng Nguyên 18-08-2005 K29XDD1 3,168,000         

68 29213534628 Đặng Quang Huy 26-10-2005 K29XDD2 3,168,000         

69 29219035485 Bùi Nguyễn Anh Tuấn 17-04-2005 K29TNM 3,168,000         

70 29212321312 Nguyễn Chí Hoài 30-05-2005 K29XDQ 3,168,000         

71 29212340756 Trần Quốc Toản 21-07-2005 K29XDQ 3,168,000         

72 29207129794 Ngô Vũ Hoàn My 21-11-2005 K29CSH 4,533,600         

73 29213162742 Nguyễn Trần Duy Nguyên 20-04-2005 K29XDD1 3,168,000         

74 29213338341 Huỳnh Huy Hoàng 18-10-2005 K29XDC 3,168,000         

75 29213148106 Lê Anh Nhân 19-05-2005 K29XDD1 3,168,000         

76 29218246643 Lâm Việt Hoàng 31-03-2005 K29XDQ 3,168,000         

77 29212322464 Nguyễn Lý Bảo Du 16-07-2005 K29XDQ 3,168,000         

78 29212340348 Trịnh Hoàng Tuân 05-05-2005 K29XDD1 3,168,000         
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79 29204622804 Văn Thị Kiều Nga 22-05-2005 K29CSH 4,533,600         

80 29219622787 Nguyễn Trần Chí Tình 11-04-2005 K29XDD2 3,168,000         

81 29211149928 Lê Trọng Dũng 08-05-2005 K29TNM 3,168,000         

82 29219638099 Dương Hữu Tường 01-06-2005 K29XDD1 3,168,000         

83 29205249678 Phạm Đoàn Cẩm Tú 28-06-2005 K29CSH 4,533,600         

84 29213540652 Cáp Hải Minh Nguyên 21-04-2005 K29KMT 3,168,000         

85 29213226021 Trương Quốc Tuấn 11-01-2005 K29XDQ 3,168,000         

86 29213246115 Huỳnh Ngọc Nhật Nguyên 19-06-2005 K29XDQ 3,168,000         

87 29213140629 Nguyễn Thanh Quý 17-07-2005 K29XDD2 3,168,000         

88 29213153987 Trần Văn Thạch 30-04-2005 K29XDD1 3,168,000         

89 29205134710 Võ Thị Thanh Trà 04-12-2005 K29KMT 3,168,000         

90 29212337390 Trần Văn Tùng 25-01-2005 K29XDC 3,168,000         

91 29219621481 Huỳnh Minh Danh 12-08-2005 K29XDD2 3,168,000         

92 29213125843 Phạm Xuân Quốc 13-03-2005 K29XDQ 3,168,000         

93 29219623431 Nguyễn Quốc Trường Khang 11-06-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

94 29213124864 Trương Quang Kiệt 03-01-2005 K29XDD1 3,168,000         

95 29213162840 Phan Thanh Vĩ 07-05-2005 K29CSU-XDD 3,168,000         

96 29208138851 Đặng Nguyễn Thu Quỳnh 30-09-2005 K29CSH 4,533,600         

97 29213144114 Hoàng Quốc Vượng 05-01-2005 K29XDD1 3,168,000         

98 29213142485 Phan Giang Ngữ 11-09-2005 K29XDD2 3,168,000         

99 29212348490 Nguyễn Văn Tân 29-06-2005 K29XDD2 3,168,000         

100 29212340209 Lê Trọng Thức 10-04-2005 K29XDQ 3,168,000         

101 29203663675 Trần Giang Châu 14-10-2005 K29TNM 3,168,000         

102 29207539092 Nguyễn Thị Thu Thúy 18-03-2005 K29CSH 4,533,600         

103 29211149611 Nguyễn Hữu Tú 10-01-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

104 29203638336 Kpă Thị Loan 01-06-2005 K29TNM 3,168,000         

105 29207525911 Lê Thị Phương Linh 28-05-2005 K29CSH 4,533,600         

106 29202734293 Hà Vi Trâm 27-08-2005 K29XDQ 3,168,000         

107 29214353275 Nguyễn Minh Quang 01-01-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

108 29212340089 Dư Ngọc Hiếu 19-12-2005 K29XDQ 3,168,000         

109 29219421531 Lê Đình Quốc 30-04-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

110 29212345128 Phan Văn Quốc Vinh 13-01-2005 K29XDD2 3,168,000         

111 29214647215 Nguyễn Trần Thương 12-06-2005 K29XDQ 3,168,000         

112 29204849520 Nguyễn Trần Quỳnh My 31-07-2005 K29CSH 4,533,600         

113 29202758650 Trần Như Quỳnh 02-01-2005 K29KTN2 3,168,000         

114 29202954884 Nguyễn Thị Thùy Dung 15-05-2005 K29KTN1 3,168,000         

115 29200258374 Nguyễn Thị Thảo Ngân 17-12-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

116 29213254779 Phạm Nguyễn Quốc Khánh 02-09-2005 K29KTR 3,168,000         

117 29203052875 Nguyễn Hoàng Minh Anh 11-01-2005 K29KTN1 3,168,000         

118 29212954686 Nguyễn Hoàng Hải 19-06-2005 K29KTR 3,168,000         

119 29202956910 Huỳnh Lê Thu Trang 14-04-2005 K29KTN1 3,168,000         

120 29212758097 Văn Quốc Việt 11-06-2005 K29KTN1 3,168,000         

121 29212952666 Dương Văn Ất 12-01-2005 K29KTR 3,168,000         

122 29212956934 Trần Nhật Trường 19-09-2005 K29KTR 3,168,000         
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123 29212758734 Hoàng Hải Minh 16-07-2005 K29KTN1 3,168,000         

124 29202759417 Nguyễn Ngọc Hoài Anh 06-05-2005 K29KTN1 3,168,000         

125 29202957049 Dương Thị Hồng Khánh 08-01-2005 K29KTN1 3,168,000         

126 29212957077 Phạm Thanh Quang 28-06-2005 K29KTR 3,168,000         

127 29212957050 Phan Hoàng Hồng Minh 31-01-2005 K29KTR 3,168,000         

128 29212952518 Lê Thanh Nam 24-03-2005 K29KTR 3,168,000         

129 29212758644 Nguyễn Đoàn Minh Khải 26-07-2005 K29KTR 3,168,000         

130 29202965479 Nguyễn Xuân Diệu 31-10-2005 K29KTR 3,168,000         

131 29212758806 Phan Văn Tuấn 14-02-2005 K29KTN2 3,168,000         

132 29213052725 Nguyễn Ngọc Trường 04-05-2005 K29KTN1 3,168,000         

133 29202953010 Huỳnh Thị Hồng Nhân 30-11-2005 K29KTR 3,168,000         

134 29212758646 Đào Đức Lập 05-07-2005 K29KTR 3,168,000         

135 29212956932 Vũ Hồ Nhật Khang 06-04-2005 K29KTR 3,168,000         

136 29212757622 Hoàng Minh Vũ 29-11-2005 K29KTN1 3,168,000         

137 29212957047 Lê Huy Hoàng Nam 11-10-2005 K29KTN1 3,168,000         

138 29203064798 Nguyễn Thiên Uyên 06-03-2005 K29KTN1 3,168,000         

139 29212952703 Lê Trần Đức Thuận 06-04-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

140 29202754190 Phạm Thị Bình 01-12-2005 K29KTN1 3,168,000         

141 29207554709 Hồ Minh Thu Ngân 04-07-2005 K29CSH 4,533,600         

142 29219765459 Huỳnh Phước Thịnh 08-02-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

143 29216564742 Phan Văn Tưởng 08-09-2005 K29KTR 3,168,000         

144 29212752576 Lê Thành Nhân 14-01-2005 K29KTN2 3,168,000         

145 29213065264 Tống Thanh Bình 24-04-2005 K29KTN2 3,168,000         

146 29214865180 Trịnh Vũ Trí 20-04-2005 K29KTN2 3,168,000         

147 29213265148 Trần Nguyễn Tất Thành 13-08-2005 K29CSU-XDD 3,906,000         

148 29213253070 Hoàng Thành Đạt 30-10-2005 K29XDQ 3,168,000         

149 29219353183 Nguyễn Văn Nhật 30-03-2005 K29XDQ 3,168,000         

150 29212154165 Lê Hồng Luân 29-06-2005 K29XDQ 3,168,000         

151 29212321904 Lê Thành Kha 07-03-2005 K29XDQ 3,168,000         

152 29212339063 Trần Hữu Phát 23-07-2005 K29XDQ 3,168,000         

153 29213251390 Huỳnh Văn Nhựt 16-10-2005 K29XDQ 3,168,000         

154 29213350850 Huỳnh Trọng Phúc 26-08-2005 K29XDC 3,168,000         

155 29213243133 Hoàng Văn Đức 11-10-2004 K29XDQ 3,168,000         

156 29213546848 Nguyễn Nhật Trường 24-04-2004 K29XDQ 3,168,000         

157 29212354604 Nguyễn Đức Thăng 14-08-2004 K29XDQ 3,168,000         

158 29215153315 Nguyễn Thanh Bình 30-12-2003 K29XDQ 3,168,000         

159 29212365086 Bùi Quang Đạt 26-10-2005 K29XDQ 3,168,000         

160 29212151322 Lê Huy Khoa 01-06-2005 K29XDQ 3,168,000         

161 29216654527 Nguyễn Bảo Hân 04-11-2005 K29XDQ 3,168,000         

162 29212364687 Nguyễn Hữu Huy 13-05-2004 K29XDQ 3,168,000         

163 29212364461 Nguyễn Văn Đạt 15-03-2005 K29XDQ 3,168,000         

164 29212352120 Võ Văn Trường 12-02-2005 K29KMT 3,168,000         

165 29203450296 Nguyễn Thị Thành Danh 07-07-2005 K29KMT 3,168,000         

166 29212354240 Nguyễn Mai Anh Quốc 26-10-2005 K29KMT 3,168,000         
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167 29203465704 Tạ Hiền Thy 28-10-2005 K29KMT 3,168,000         

168 29208051582 Nguyễn Kim Thoa 24-06-2005 K29CSH 4,533,600         

169 29212350843 Hồ Ngọc Hiệp 01-11-2005 K29CSH 4,533,600         

170 29217550847 Lê Thọ Trường Sanh 15-04-2005 K29CSH 4,533,600         

171 29217351837 Nguyễn Trần Kim Long 07-06-2005 K29CSH 4,533,600         

172 29202764591 Nguyễn Thảo Nhân 26-08-2005 K29CSH 4,533,600         

173 29217554880 Trương Anh Tài 27-02-2005 K29CSH 4,533,600         

174 29202930137 Nguyễn Thị Thảo Linh 09-05-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

175 29212963568 Huỳnh Minh Toàn 21-06-2005 K29KTR 3,168,000         

176 29203065359 Trần Thị Hồng Duyên 10-09-2005 K29KTN1 3,168,000         

177 29202700130 Nguyễn Thị My Lan 07-04-2005 K29KTN1 3,168,000         

178 29213051603 Nguyễn Văn Minh Huy 28-02-2005 K29KTN2 3,168,000         

179 29202734537 Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm 22-09-2005 K29KTN1 3,168,000         

180 29202942269 Hà Thị Ngọc Châu 06-12-2005 K29VJJ-KTR 3,168,000         

181 29212943702 Phan Tiến Đạt 30-03-2005 K29KTR 3,168,000         

182 29212936818 Lê Văn Đức 20-11-2005 K29KTR 3,168,000         

183 29209730132 Nguyễn Hoàn Tường Vi 01-06-2005 K29KTR 3,168,000         

184 29219731074 Nguyễn Đinh Quốc Hoàng 04-12-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

185 29212963456 Phạm Văn Quang 01-11-2005 K29KTR 3,168,000         

186 29202930444 Lê Bảo Trân 01-08-2005 K29KTN1 3,168,000         

187 29212727445 Trần Công Duy 27-03-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

188 29219741834 Nguyễn Văn Thiện Khang 04-08-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

189 29219743169 Dương Hiển Vinh 08-03-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

190 29202821125 Trần Nguyên Trung Ngọc 05-01-2005 K29KTN1 3,168,000         

191 29202724875 Huỳnh Thị Khánh Nguyên 05-09-2005 K29KTN1 3,168,000         

192 29213042653 Nguyễn Thanh Trung 10-07-2005 K29KTN1 3,168,000         

193 29213030109 Nguyễn Tăng Phi Vương 16-12-2004 K29KTR 3,168,000         

194 29202834888 Đinh Thị Diệu Linh 01-01-2005 K29KTN2 3,168,000         

195 29202740696 Ngô Thị Minh Nguyệt 25-12-2005 K29KTN2 3,168,000         

196 29203045968 Đặng Cao Khánh Đoan 03-01-2005 K29KTR 3,168,000         

197 29212329108 Nguyễn Lê Minh Huy 31-01-2005 K29KTN2 3,168,000         

198 29212748200 Đặng Thanh Tri 27-01-2005 K29KTN2 3,168,000         

199 29202737226 Phạm Thị Thu Hường 28-09-2005 K29KTN1 3,168,000         

200 29203046631 Phạm Thị Thảo Vy 04-05-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

201 29212760977 Trần Võ Dũng 07-08-2005 K29KTR 3,168,000         

202 29209446260 Võ Thị Khánh Huyền 16-09-2005 K29KTN1 3,168,000         

203 29212963512 Phan Văn Thắng 08-01-2004 K29KTR 3,168,000         

204 29212321428 Lê Hoàng Anh 22-09-2005 K29KTN1 3,168,000         

205 29212744765 Trần Minh Nhật 05-10-2005 K29VJJ-KTR 3,168,000         

206 29214362730 Phạm Thế Mạnh 12-07-2005 K29KTN2 3,168,000         

207 29202748808 Mai Yến Nhi 18-05-2005 K29KTN2 3,168,000         

208 29213124672 Phạm Đức Long 28-04-2005 K29KTR 3,168,000         

209 29203030134 Hoàng Thị Thục Nhi 17-06-2005 K29VJJ-KTR 3,168,000         

210 29212930148 Nguyễn Gia Định 13-08-2005 K29KTR 3,168,000         
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211 29212734894 Nguyễn Văn Vũ 06-10-2005 K29KTN2 3,168,000         

212 29213030115 Hoàng Đào Tuấn Anh 18-12-2005 K29KTN1 3,168,000         

213 29203054662 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 13-12-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

214 29203042880 Trương Thị Thanh Tâm 24-06-2005 K29KTR 3,168,000         

215 29212963455 Nguyễn Gia Phương 29-01-2005 K29KTR 3,168,000         

216 29212943362 Nguyễn Viết Hùng 25-11-2005 K29VJJ-KTR 3,168,000         

217 29212724253 Võ Phước Bách 31-01-2005 K29KTN1 3,168,000         

218 29206629529 Hồ Thảo Vy 01-02-2005 K29KTN2 3,168,000         

219 29210222763 Phan Mạnh Tùng 10-03-2005 K29KTN1 3,168,000         

220 29219737006 Võ Văn Quốc Khánh 21-08-2005 K29KTR 3,168,000         

221 29202720117 Nguyễn Thị Xuân Mai 10-11-2005 K29KTN1 3,168,000         

222 29212951257 Lê Văn Hưng 29-08-2005 K29KTN1 3,168,000         

223 29213051247 Phạm Tô Níc 11-09-2005 K29KTN2 3,168,000         

224 29212753864 Nguyễn Bá Vũ Hưng 16-03-2005 K29KTN2 3,168,000         

225 29212753791 Lê  Thông 03-12-2005 K29KTN2 3,168,000         

226 29212735966 Lê Trần Vĩnh Khang 12-06-2005 K29KTN1 3,168,000         

227 29203030573 Nguyễn Thị Tường Vy 02-01-2005 K29KTN1 3,168,000         

228 29211147902 Nguyễn Minh Hoàng 29-10-2005 K29KTN2 3,168,000         

229 29212963570 Nguyễn Văn Trí 17-01-2005 K29KTR 3,168,000         

230 29202963511 Phan Thị Minh Thảo 14-11-2005 K29KTR 3,168,000         

231 29212761025 Nguyễn Thanh Hòa 15-06-2005 K29KTN2 3,168,000         

232 29212921683 Phan Thanh Hoàng 12-12-2005 K29KTR 3,168,000         

233 29202760976 Võ Hạ Di 09-03-2005 K29KTN2 3,168,000         

234 29213265474 Nguyễn Phước Huy 11-12-2005 K29KTN2 3,168,000         

235 29203053376 Nguyễn Thị Giao Triều 02-02-2005 K29KTN1 3,168,000         

236 29214630030 Nguyễn Vương Bảo Nhất 21-02-2005 K29KTN1 3,168,000         

237 29203020162 Trương Thị Kim Hiển 12-03-2005 K29KTN2 3,168,000         

238 29203044948 Đoàn Lê Nhật Lan 25-10-2005 K29KTN1 3,168,000         

239 29212762235 Nguyễn Hà Bảo Huy 18-11-2005 K29KTN1 3,168,000         

240 29202744541 Trần Thị Diễm Quyên 19-12-2005 K29KTN1 3,168,000         

241 29203030105 Đoàn Thị Kim Duyên 06-03-2005 K29KTN1 3,168,000         

242 29212752157 Võ Thanh Kỳ 16-01-2005 K29KTN2 3,168,000         

243 29212742000 Văn Nguyễn Tấn Minh 25-11-2005 K29KTR 3,168,000         

244 29202761106 Huỳnh Thị Thùy Trang 18-11-2005 K29KTN1 3,168,000         

245 29213565342 Võ Nguyễn Gia Hiếu 14-07-2005 K29VJJ-KTR 3,168,000         

246 29212930123 Nguyễn Việt Tiến 24-08-2005 K29CSU-KTR 3,906,000         

247 29212963331 Đặng Phúc Huy 15-12-2005 K29CSU-KTR 3,168,000         

248 29212943718 Nguyễn Tuấn Kha 14-09-2005 K29CSU-KTR 3,168,000         

249 29212963113 Hồ Nhất Định 06-07-2005 K29KTR 3,168,000         

250 29216743667 Phan Chí Khang 24-04-2005 K29KTN2 3,168,000         

251 29202726043 Phan Bảo Châu 18-02-2005 K29KTN1 3,168,000         

252 29202761345 Lê Trần Thanh Hương 29-07-2005 K29KTN1 3,168,000         

253 29212930106 Trần Minh Tình 10-10-2005 K29KTR 3,168,000         

254 29212723020 Vũ Trọng Hậu 09-04-2005 K29KTN1 3,168,000         

6



STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Ngày Sinh Lớp Học bổng Ghi chú

255 29212937020 Nguyễn Lê Quốc Duy 28-02-2005 K29VJJ-KTR 3,168,000         

256 29209730146 Trần Lê Kim Ngân 27-08-2005 K29KTR 3,168,000         

257 29206623123 Ngô Nhật Ly 13-07-2005 K29KTN1 3,168,000         

258 29203030147 Vũ Mai Anh 02-10-2005 K29KTN2 3,168,000         

259 29212749927 Đinh Quốc Huy 12-08-2005 K29KTN2 3,168,000         

260 29212943264 Lường Huy Hoàng 28-08-1998 K29KTR 3,168,000         

261 29212749803 Huỳnh Văn Ái 16-10-2004 K29KTR 3,168,000         

262 29211143407 Nguyễn Trọng Nhân 29-08-2004 K29KTN2 3,168,000         

263 29203030133 Nguyễn Thanh Diệu 18-07-2004 K29KTN2 3,168,000         

264 29213050803 Mai Xuân Kha 24-07-2004 K29KTN2 3,168,000         

265 29219740617 Giang Minh Huy 22-04-2004 K29CSU-KTR 3,906,000         

266 29214654233 Trương Văn Huy 31-08-2003 K29CSU-KTR 3,906,000         

267 29212942841 Phạm Tâm Nguyên 10-01-2000 K29KTR 3,168,000         

268 29212753255 Nguyễn Quốc Việt 05-07-2005 K29KTR 3,168,000         

269 29202965388 Nguyễn Thị Kim Thảo 14-12-2005 K29VJJ-KTR 3,168,000         

270 29213065378 Nguyễn Thể Tánh Trí 17-01-2005 K29KTN2 3,168,000         

271 29212764557 Trần Ngọc Huy 12-08-2005 K29KTN2 3,168,000         

272 29203265226 Phạm Thị Cẩm Ly 26-08-2005 K29KTN2 3,168,000         

273 29202750591 Nguyễn Thị Như Trang 09-12-2005 K29KTN2 3,168,000         

274 29203065236 Hà Thị Thu Dương 02-06-2005 K29KTN2 3,168,000         

275 29214654653 Ngô Công Lộc 20-11-2005 K29KTN2 3,168,000         

276 29213265811 Phan Gia Huy 29-08-2004 K29KTN2 3,168,000         

277 29212765697 Nguyễn Phi Minh 02-07-1987 #N/A 3,168,000         

278 29213165623 Trần Thiên Phước 16-07-2004 K29XDD2 3,168,000         

279 29214553841 Tăng Thành Đạt 23-02-2005 K29XDD2 3,168,000         

280 29213153496 Lê Chấn Hưng 12-09-2005 K29XDD2 3,168,000         

281 29213128639 Cái Hoàng Quốc Sỹ 02-11-2005 K29XDD2 3,168,000         

282 29213153212 Lương Công Thành 25-11-2005 K29XDD1 3,168,000         

283 29213151202 Võ Như Hoàng 14-02-2005 K29XDD1 3,168,000         

284 29212364620 Nguyễn Hoàng Anh 12-09-2005 K29XDD1 3,168,000         

285 29213450698 Đặng  Nguyên 23-06-2005 K29XDD2 3,168,000         

286 29213127194 Nguyễn Đức Huỳnh Sơn 27-09-1997 K29XDD2 3,168,000         

287 29214753656 Phạm Xuân Tuấn 26-03-2003 K29XDD2 3,168,000         

288 29213120887 Trần Minh Châu 13-03-2002 K29XDD2 3,168,000         

289 29213148354 Đặng Gia Dinh 06-08-2003 K29XDD2 3,168,000         

290 29213153569 Lê Việt Trung 25-01-2005 K29XDD2 3,168,000         

291 29213122674 Phạm Thanh Bình 12-10-1995 K29XDD2 3,168,000         

292 29212350790 Nguyễn Nghĩa Hiệp 27-08-2005 K29XDD2 3,168,000         

293 29213154440 Nguyễn Văn Thủy 19-01-2005 K29XDD2 3,168,000         

294 29213153851 Nguyễn Đăng Quý 07-01-2005 K29XDD2 3,168,000         

295 29213151282 Trần Đình Thế Anh 28-02-2004 K29XDD2 3,168,000         

296 29213154534 Nguyễn Duy Khánh 09-01-2005 K29XDD2 3,168,000         

297 29213652239 Trần Văn Quang Anh 21-09-2002 K29TNM 3,168,000         

298 29213452400 Nguyễn Thanh Phúc 05-10-2004 K29TNM 3,168,000         
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299 29213651834 Nguyễn Hữu Đạt 22-12-2004 K29TNM 3,168,000         

300 29203664692 Lê Thị Ý Như 01-09-2005 K29TNM 3,168,000         

301 29213654886 Nguyễn Tuấn Linh 06-05-1996 K29TNM 3,168,000         

Tổng 301 sinh viên

Tổng tiền : chín trăm chín mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi bốn ngàn bốn trăm đồng

T.PHÒNG CTSV TT TUYỂN SINH T.PHÒNG KHTC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký

Đặng Ngọc Trung Nguyễn Thị Hằng TS.Lê Nguyên BảoNguyễn Thôi

997,964,400                     
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